
1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC

Tên viết tắt: HNC

TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ Số điện thoại
Số CMTND/ 

QĐ Thành lập

 Số cổ 

phần

 Chữ ký 

Cổ đông

dự họp

1 Liên đoàn LĐ tỉnh TN Số 5 Nguyễn Du, Trưng vương, TPTN 0982633379 1729/QĐ-UBND 14.000,0  

2 Lê Văn Thoan Liên giới, Hùng Sơn - Đại từ - TN 0913006100 036044001515 7.000,0    

3 Đào Thu Giang 177Đ.Minh Cầu Tổ 9, P Phan Đình phùng, TP TN 0948556067 019174012513 7.000,0    

2. Vốn điều lệ: 7.000.000.000 đồng ( Bảy tỷ đồng Việt Nam).

4. Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của từng loại cổ đông, chữ ký cổ động dự họp:

3. Tổng số cổ phần:70.000 Cổ phần (Bảy mươi nghìn cổ phần)

 -         Cổ phần cổ đông sáng lập đã mua: 35.000 Cổ phần (Ba mươi lăm nghìn cổ phần)

 -         Cổ phần chào bán: 35.000 cổ phần.

 Loại cổ phần: 

 -         Cổ phần phổ thông: 70.000 Cổ phần (Bảy mươi nghìn  cổ phần)

 -         Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng Việt Nam)
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4 Lê Kỳ Anh 177Đ.Minh Cầu Tổ 9, P Phan Đình phùng, TP TN 0912004810 036074015205 6.987,0    

5 Nguyễn Kim Hiếu P. Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên, tỉnh TN 0946716858 019172003926 6.894,0    

6 Trần Văn Hào TDP Liên giới - TT Hùng Sơn - Đại từ - TN 0916686927 008081005152 5.438,0    

7 Nguyễn Văn Vân TDP Liên giới- Hùng Sơn - Đại từ - TN 0913386074 036069007799 4.813,9    

8 Vũ Thị Ngọc Lan X Tân lập - Tân Thái - Đại Từ - TN 0948287079 036183004408 2.779,0    

9 Phạm Vũ Luân T: Kê Gà ,x :Tân Thành, H: Hàm Thuận Nam, T :Bình Thuận 0983857436 004053001990 1.824,1    

10 Vũ Thị Kim Thanh TDP Liên giới, TT Hùng Sơn - Đại từ - TN 0912827939 030169006918 1.142,1    

11 Phan Thuyết Hỗ X. Tân lập - Tân thái - Đại từ - TN 0912386517 03405822368 1.047,4    

12 Trần Ngọc Loát Tân Lập -Tân Thái - Đại Từ - TN 0919825737 034063014640 612,0       

13 Nguyễn Văn Chính Tân Lập -Tân Thái - Đại Từ - TN 0912856537 001065036965 608,0       

14 Đặng Văn Thọ Tân Lập - Tân Thái - Đại từ - TN 0336637604 019056005331 518,0       

15 Nguyễn Văn Dũng TDP chợ 2 , TT Hùng Sơn - Đại Từ - TN 0945235786 019077000947 510,0       

16 Nguyễn Thị Dung  Tân Lâp - Tân Thái - Đại Từ - TN 0377 969 761 001156027272 267,0       

17 Đinh Thị Nga  Tân Lâp - Tân Thái - Đại Từ - TN 0384686518 019162007507 231,0       

18 NguyễnT.Bích Hường  Tân Lâp - Tân Thái - Đại Từ - TN 0915954500 019168007521 230,0       

19 Mai Xuân Nghĩa  Tân Lâp - Tân Thái - Đại Từ - TN 0913079725 019070011901 220,0       

20 Nguyễn Văn Thâm TDP Liên giới, TT Hùng Sơn - Đại từ - TN 0982712809 036050012609 214,0       

21 Nguyễn Thị Hiền  Tân Lâp - Tân Thái - Đại Từ - TN 0942448337 019178001211 214,0       

22 Lữ Thị Thanh Tổ 11 , P Cam Giá, TP Thái Nguyên 0916616033 019174000965 233,0       

23 Trần Thị Thiện Quan triều - TP Thái Nguyên 0343372839 019158001081 200,0       

24 Trần Xuân Thắng  Tân Lâp - Tân Thái - Đại Từ - TN 0912 423 535 036078010265 200,0       

25 Đặng Thị Tình TDP Cầu thành 1, Hùng Sơn, Đại từ, TN 0382716318 019154002012 195,0       

26 Nguyễn Xuân Thái Phan Đình Phùng - TPTN 0915565729 019074010843 188,0       

27 Trần Thị Chi  Tân Lâp - Tân Thái - Đại Từ - TN 0978827500 019160006880 187,0       

28 Đoàn Thị Oanh TT Hùng Sơn - Đại Từ - TN 0913756636 019164005707 182,0       

29 Nguyễn Đình Thuần  Tân Lâp - Tân Thái - Đại Từ - TN 0914385031 033073011727 180,0       

30 Vũ Thị Liên  Tân Lâp - Tân Thái - Đại Từ - TN 0919825725 036174009653 171,0       

31 Nguyễn Thị Hải Yến  Tân Lâp - Tân Thái - Đại Từ - TN 0946 061 375 019173000907 161,0       

32 Nguyễn Thị Diệu Thuý  Tân Lâp - Tân Thái - Đại Từ - TN 0965871550 019176001161 154,5       

33 Bùi Ngọc Tuyển  Tân Lâp - Tân Thái - Đại Từ - TN 0988504557 019056002139 150,0       



34 Đỗ Văn Nha  Tân Lâp - Tân Thái - Đại Từ - TN 0976178157 036080011776 150,0       

35 Trần Trọng Tấn X Soi mít- xã Phúc Trìu - TP TN - TN 0915419366 019087004319 150,0       

36 Đỗ Thị Thanh Huyền Tổ 10 - P.Phan Đình Phùng - TPTN 0914582763 033173012184 141,0       

37 Bùi Thị Minh Xuân X. Tân Đức 1- xã Thịnh Đức - TP T.Nguyên 0973474269 019166010183 140,0       

38 Mai Xuân Thọ  Tân Lâp - Tân Thái - Đại Từ - TN 0915 215 825 019078015357 132,0       

39 Nguyễn Văn Hoà Số 2, T5 - P.Phủ đô - Q. Nam Từ Liêm - HN 0912549178 036064007305 100,0       

40 Nguyễn Thị Huân  Tân Lâp - Tân Thái - Đại Từ - TN 0942967784 019179005654 125,0       

41 Hoàng Thị Oanh Tân lập - Tân Thái - Đại từ - TN 0915260029 038172023999 122,0       

42 Nguyễn Văn Hạ Tổ 12 P Túc Duyên - TP Thái Nguyên - TN 0912438525 019070000266 120,0       

43 Nguyễn Hùng Mạnh X. Tân lập - Tân Thái - Đại từ - TN 0916564727 019072015891 120,0       

44 Hoàng Thị Thiết Cây xanh - Quyết Thắng - TP Thái Nguyên-TN 0912762084 019182012878 118,0       

45 Nguyễn Văn Tĩnh Tổ dân phố Liên Sơn - TT Hùng Sơn - Đại từ - TN 0916570323 019069013975 117,0       

46 Ngô Văn Bắc Nghĩa Hưng - Nam Định 0982061545 036083016938 114,0       

47 Nguyễn T. Hồng Hoa Số 2, T5 - P.Phủ đô - Q. Nam Từ Liêm - HN 0978749295 019169000334 107,0       

48 Trần Văn Hà X. Tân lâp - Tân Thái - Đại từ - TN 0912700307 019071011791 106,0       

49 Nguyễn Thanh Nam Hùng Sơn - Đại từ - TN 0911228929 036076011599 100,0       

50 Trần Thị Hiền X. Tân lâp - Tân Thái - Đại từ - TN 0913825907 036181011263 100,0       

51 Phạm Thị Vinh Tân Lâp - Tân Thái - Đại từ - TN 0836688012 019166009528 100,0       

52 Trần Thị Ngọc Linh X. gốc mít - Xã Tân Thái - Đại Từ - TN 0942978167 036181023151 100,0       

53 Đào Văn Thanh X. Tân lập - Tân thái - Đại từ - TN 0914437992 019081003836 100,0       

54 Trịnh Văn Tùng Xóm Trung Tâm- xã Phúc Xuân - TPTN - TN 0914778466 027071011551 100,0       

55 Đỗ Duy Thái Tân Lập- Tân Thái - Đại từ - TN 0914806467 019067010385 100,0       

56 Nguyễn Khánh Dư Phan Đình Phùng - TPTN Đã chết 100,0       

57 Nguyễn Thị Hương X. Tân lâp - Tân Thái - Đại từ - TN 0947210172 022172004511 100,0       

58 Lê Quốc Hương X. Tân lâp - Tân Thái - Đại từ - TN 0858959990 019078001022 100,0       

59 Đinh Thị Quỳnh TDP Đình - TT Hùng Sơn - Đại từ- TN 942.252.092 019184008179 100,0       

60 Lê Thị Hồng Phương Thị trần Hùng Sơn - Đại Từ - Thái Nguyên 0969290292 019191013474 100,0       

61 Tống Trường Sơn Ân Thi - Hưng Yên 0358318108 033073011088 90,0         

62 Lương Công Định P. Đông quang -  TPTN - TN 0988268015 019072001626 80,0         

63 Bùi Xuân Dũng Gia sàng - TPTN 0915209029 019072014524 80,0         



64 Nguyễn Văn Phúc Tổ 18. P Tân Thịnh - TPTN - TN 0335599242 0380670236353 72,0         

65 Nguyễn Thị Hanh Lan Phố chợ 2 - TT Hùng Sơn - Đại Từ - TN 0868955523 019180012538 70,0         

66 Nguyễn Văn Hiếu Tổ 19 - P.Túc Duyên - TPTN 0976598755 019065003206 64,0         

67 Hoàng Thị Ánh Nguyệt T4, P Chùa Hang -TP  TN- TN 0915525578 019181006277 61,0         

68 Tống Văn Tuấn Tân Thái - Đại từ - TN 0915525742 033071012024 60,0         

69 Nguyễn Thị Hồng Tân Thái - Đại Từ - TN 0834783912 019171003972 60,0         

70 Lưu Văn Hoà Tổ 5-Phan Đình Phùng - TPTN 0936521626 019070008006 57,0         

71 Nguyễn Thành Huế Tân Thái - Đại Từ - TN 0979646116 036081024411 55,0         

72 Dương T. Thanh Hà Tân Thái - Đại Từ - TN 0979825312 019175001054 51,0         

73 Phạm Thị Lệ Thuỷ TX Thái Bình - Thái Bình 0942243774 034174014530 50,0         

74 Đỗ Quốc Toản Tân Thái - Đại từ - TN 0912372232 019079001055 50,0         

75 Nguyễn Đức Trung Tổ 5 - Đồng Quang - TPTN - TN 50,0         

76 Trần  Ngọc Thắng Tiên Hội-Đại Từ -TN 0918135514 036183025376 50,0         

77 Phạm Hồng Dương Tân Thái - Đại từ - TN 0914467258 019077000949 45,0         

78 Phạm Đức Hiếu TDP cầu thành 2, Hùng Sơn, Đại từ, Thái Nguyên 0987062666 019078002104 45,0         

79 Nguyễn Tiến Duy Tân Thái - Đại từ - TN 0364088088 019076014129 45,0         

80 Vũ Mạnh Dũng Xóm Gốc Mít- Tân Thái - Đại từ - TN 0912464012 019081011176 43,0         

81 Nguyễn Ngọc Doanh TT Hùng Sơn - Đại từ - TN 0947525429 019081010455 43,0         

82 Lê Thị Thanh Huyền Phổ Yên - TN 0985646563 019175014476 41,0         

83 Lê Minh Hoà Tân lập - Tân Thái - Đại từ - TN 0979109137 026180010370 40,0         

84 Vũ Đức Quảng Bản Ngoại - Đại Từ - TN 0912371612 019076010114 40,0         

85 Tống Thị Tính Tân Lập - Tân thái - Đại từ - TN 0395882649 033176006274 40,0         

86 Nguyễn Tiến Bảo Hưng Hà - Thái Bình 0916654614 034078028876 40,0         

87 Nguyễn Hải Ninh Cam Giá - TPTN 40,0         

88 Nguyễn Văn Chung Tân Thái - Đại từ - TN 0974662526 019079011422 40,0         

89 Hoàng Văn Nghĩa Tân Thái - Đại từ - TN 0912 938 470 019078014521 33,0         

90 Nguyễn Văn Tám Tổ dân phố Liên sơn - TT Hùng Sơn-Đại Từ TN 0916221938 019072012288 32,0         

91 Tạ Văn Quân Đông cao - Phổ Yên - TN 0977599909 019080017514 30,0         

92 Phạm Bích Thuỷ Hoàng Văn Thụ -TN 0976178402 019178001052 30,0         

93 Nguyễn Thị Thiêm Khôi Kỳ - Đại Từ - TN 0947186899 019179011068 30,0         



94 Nguyễn Thị Thuyến Tổ 15, P Đồng quang- TP TN-  TN 0977265274 0919175002193 30,0         

95 Nguyễn Thị Cúc Phương Tổ 10, P Phan Đình Phùng -TP TN -TN 0984838333 019179001224 30,0         

96 Nguyễn Thị Nga Tân Thái - Đại Từ - TN 0911760486 019175001057 30,0         

97 Nguyễn Văn Huỳ Phan Đình Phùng - TPTN 0394512884 019067000616 30,0         

98 Dương Tử Bằng La Bằng - Đại Từ - TN 0982826650 019073000707 30,0         

99 Đồng Văn Bình Phúc Trìu - TPTN - TN 0912936927 019066000928 29,0         

100 Đỗ Văn Định Tổ 39, P Quang Trung - TP TN 0986087321 019082014438 25,0         

101 Nguyễn Văn Dương Lương Sơn - TP TN 25,0         

102 Đặng Thị Thảo Tân Thái - Đại từ - TN 0984665937 019183021032 25,0         

103 Đào Thị Điệp Tân Thái - Đại Từ - TN 0983221611 034180010995 21,0         

104 Bùi Văn Thức Nghĩa Hưng - Nam Định 036079001901 21,0         

105 Trần Vân Anh Tân Thái - Đại Từ - TN 0975230966 030177018358 21,0         

106 Nguyễn Quốc Huy Yên Phong - Bắc Ninh 0918825747 027082010821 21,0         

107 Nguyễn Tiến Thành X. Phúc Trìu - TPTN - TN 0944744011 019071000493 20,0         

108 Hữu Thị Hạnh Tân Thái - Đại Từ - TN 0949674085 033181006352 20,0         

109 Dương Thuý Chung Tân Thái - Đại Từ - TN 0943459566 019179001422 20,0         

110 Mai Tú Oanh Tân Thái - Đại Từ - TN 0853704029 034176011929 20,0         

111 Nguyễn Thị Lụa X. Tân lâp - Tân Thái - Đại từ - TN 0985158995 024179005729 20,0         

112 Đặng Văn Quy Tân Thái - Đại Từ - TN 0982430089 019081009527 20,0         

113 Vi Thị Lê Thu P. Quang Trung - TP TN 0915047100 20,0         

114 Dương Ngọc Mai X. Tân lâp - Tân Thái - Đại từ - TN 090757513 20,0         

115 Nguyễn Hoàng Vân P. Tân Thành - TN 0982755433 019072000511 10,0         

116 Cam Thị Thu Thương Hoàng Văn Thụ -TN 10,0         

117 Trần Đăng Phước Quang Vinh - TPTN 7,0           

118 Nguyễn Anh Tuấn Tân Thái - Đại Từ - TN 0984578728 019076017412 5,0           

Cộng: 70.000,0  

LẬP BIỂU

                       CHỦ TỊCH

  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Không có zalo
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không có zalo
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